
BIỂU 02B/CH

Diện 

tích (ha)

A
CÔNG TÌNH DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KH 

SDĐ NĂM 2021 (118 CÔNG TRÌNH)
358,01 24,21 333,80

1
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh
119,25 6,72 112,53

1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh 10,06 0,14 9,92

1.1.1 Đất an ninh CAN 1,16 0,14 1,02

1 Mở rộng trụ sở đội cảnh sát PCCC&CNCH CAN 0,76 0,14 0,62 P. Quyết Thắng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Ước thực hiện giao đất 

trong năm 2022

Đã thực hiện

2 Trụ sở công an Phường Đông Phong CAN 0,20 0,20 P. Đông Phong

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Ước thực hiện giao đất 

trong năm 2022

Đã thực hiện

3 Trụ sở công an Phường Quyết Tiến CAN 0,20 0,20 P. Quyết Tiến

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Ước thực hiện giao đất 

trong năm 2022

Đã thực hiện

1.1.2 Đất quốc phòng CQP 8,90 8,90

4
Xây dựng trận địa SMPK 12,7mm trong khu vực phòng 

thủ thành phố Lai Châu
CQP 0,09 0,09

Xã San Thàng, 

Sùng Phài

 - Đã giao đất 0,04 ha tại 

xã Sùng Phài; 

- Đang làm công tác thu 

hồi, GPMB; đã thi công 

xong phần diện tích 0,05 

ha tại xã Sang Thàng

 - Đã thực hiện 

0,04 ha

- Chuyển tiếp 0,05 

ha

5 Xây dựng khối chắn trong thao trường tổng hợp CQP 3,00 3,00 xã Sùng Phài

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

6 Trung tâm huấn luyện dự bị động viên giai đoạn 2 CQP 0,75 0,75 P. Đông Phong
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

7 Xây dựng khu căn cứ chiến đấu thành phố CQP 4,00 4,00 Xã San Thàng
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

8 Công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh CQP 1,06 1,06 Xã Sùng Phài

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

1.2
Công trình dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia công cộng
109,19 6,58 102,61

1.2.1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội 

quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất

1.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 

quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
109,19 6,58 102,61

1.2.2.1 Đất ở đô thị ODT 91,01 91,01

1.2.2.2 Đất giao thông DGT 18,18 6,58 11,60

9

Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân 

hàng phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ (Tuyến 

nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: Khu vực 

thành phố Lai Châu)

DGT 18,18 6,58 11,60
Xã San Thàng, P. 

Đông Phong

 - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

- Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2 Các công trình, dự án còn lại 238,76 17,49 221,27

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất
210,14 17,09 193,05

2.1.1 Đất giao thông DGT 74,21 10,32 63,89

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

STT Hạng mục
Mã 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng 

Địa điểm (đến cấp 

xã)
Kết quả thực hiện Ghi chú

Trang 1 Biểu 02B/CH



Diện 

tích (ha)

STT Hạng mục
Mã 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng 

Địa điểm (đến cấp 

xã)
Kết quả thực hiện Ghi chú

10

Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, thành phố 

Lai Châu (Tuyến số 01, tuyến số 03 và tuyến nối QL4D 

đến nhà máy gạch tuylen cũ)

DGT 1,28 0,35 0,93

P. Đoàn Kết, 

Quyết Tiến, xã 

Sùng Phài

 - Đã thực hiện thu hồi, 

GPMB và thi công xong 

tuyến số 03 và tuyến nối 

QL4D đến nhà máy gạch 

tuylen cũ

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

11
Nâng cấp tuyến đường Võ Văn Kiệt kéo dài thành phố 

Lai Châu
DGT 1,72 0,06 1,66 P. Đông Phong

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

12 Đường Đinh Bộ Lĩnh DGT 11,58 0,26 11,32
P. Đông Phong, 

Tân Phong

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

13
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ Trung 

đoàn 880 đến bản Tả Xin Chải (bổ sung)
DGT 1,20 1,20

Xã San Thàng, P 

Đông Phong

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB (chưa có văn bản 

trả ra của Bộ Quốc phòng)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

14

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ đường QL4D đi Phan 

Lìn nối với đường San Thàng - Đông Pao, thành phố 

Lai Châu

DGT 1,63 1,63 Xã San Thàng

  - Chưa thực hiện thủ tục 

thu hồi (người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

15 Cải tạo tuyến đường bản Gia Khâu xã Sùng Phài DGT 4,03 2,50 1,53 Xã Sùng Phài

  - Chưa thực hiện thủ tục 

thu hồi (người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

16
Nâng cấp cải tạo tuyến đường và hệ thống thoát nước 

bản Tả Xin Chải tới ngã ba Duy Phong
DGT 2,25 2,25

Xã San Thàng, P 

Đông Phong

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB (chưa có văn bản 

trả ra của Bộ Quốc phòng, 

diện tích người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

17
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT và hệ thống thoát 

nước bản Thành Công- xã San Thàng
DGT 1,00 0,50 0,50 Xã San Thàng

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

18

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường và hệ thống thoát nước 

tổ 23 - phường Đông Phong (đoạn tiếp giáp đường 

QL4D)

DGT 0,65 0,30 0,35 P. Đông Phong

 - Đã thi công xong

- Bàn giao công trình, đưa 

vào sử dụng

Đã thực hiện

19
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường và hệ thống thoát nước 

bản Séo Làn Than tới bản Màng
DGT 1,15 0,40 0,75 P. Quyết Thắng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

20

Nâng cấp tuyến đường Trần Văn Thọ, phường Tân 

Phong, thành phố Lai Châu (đoạn giao với đường Trần 

Quý Cáp và đường số 2C-9 theo quy hoạch - nay là nút 

giao đường Kim Đồng)

DGT 0,55 0,05 0,50 P. Tân Phong
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

21
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT từ bản Lò Suối 

Tủng, xã San Thàng đi Sin Câu
DGT 3,10 0,80 2,30 Xã San Thàng

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

22
Nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn Sin - 

Mường So)
DGT 12,61 4,10 8,51 Xã San Thàng

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

- Đang thi công

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

Trang 2 Biểu 02B/CH



Diện 

tích (ha)

STT Hạng mục
Mã 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng 

Địa điểm (đến cấp 

xã)
Kết quả thực hiện Ghi chú

23 Đường nội đồng từ cầu Gia Khâu II đến kho C30 DGT 1,35 0,25 1,10 Xã Sùng Phài

 - Đã thi công xong

- Bàn giao công trình, đưa 

vào sử dụng

Đã thực hiện

24
Nâng cấp tuyến đường từ nhà máy gạch Tuynel (cũ) đến 

đường Trần Hưng Đạo
DGT 1,78 0,55 1,23 P. Đoàn Kết

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

25 Đường giao thông (Kho dự trữ Lai Châu) DGT 0,09 0,09 P. Quyết Thắng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Đã thực hiện giao đất

Đã thực hiện

26
Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải, 

xã Sùng Phài
DGT 7,22 7,22

Xã Sùng Phài, P 

Quyết Thắng, P. 

Quyết Tiến

 - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất 

Chuyển tiếp

27

Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở 

UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, 

phường Quyết Thắng (bổ sung vị trí bãi đổ thải)

DGT 6,57 6,57 P. Quyết Thắng

 - Đang thực hiện thu hồi 

đất (đã đo đạc, kiểm đếm)

- Chưa thực hiệngiao đất

Chuyển tiếp

28

Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở 

UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 

phường Quyết Thắng

DGT 14,11 14,11

Các phường:  

Đoàn Kết, Quyết 

Tiến, Quyết Thắng

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp, Đăng 

ký bổ sung diện 

tích

29 Đường ngõ xóm tổ 23 (Từ hộ ông Tạ Đức Hạnh) DGT 0,03 0,02 0,01 P. Đông Phong

  - Chưa thực hiện thủ tục 

thu hồi (người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

30 Đường ngõ xóm 24 (từ NVH tổ 24) DGT 0,05 0,02 0,03 P. Đông Phong

  - Chưa thực hiện thủ tục 

thu hồi (người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

31
Đường ngõ xóm Bản Tả Xin Chải (từ nhà Ông Mây đến 

nhà ông Luyến)
DGT 0,08 0,03 0,05 P. Đông Phong

  - Chưa thực hiện thủ tục 

thu hồi (người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

32 Đường ngõ xóm tổ 23 (từ đường Trường Chinh) DGT 0,07 0,03 0,04 P. Đông Phong

  - Chưa thực hiện thủ tục 

thu hồi (người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

33
Đường ngõ xóm Bản Tả Xin Chải (từ nhà Ông Vàng 

Văn Nam- nhà Vàng Văn Hố )
DGT 0,11 0,10 0,01 P. Đông Phong

  - Chưa thực hiện thủ tục 

thu hồi (người dân hiến 

đất)

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.1.2 Đất thủy lợi DTL 19,18 0,50 18,68

34

Khắc phục ô nhiễm môi trường, nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống thoát nước thải hệ thống cấp nước cho hồ Thượng 

và hồ Hạ (giai đoạn 2)

DTL 0,27 0,27
P. Tân Phong, P 

Đoàn Kết

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Ước thực hiện giao đất 

trong năm 2022

Đã thực hiện

35 Hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố DTL 14,90 0,50 14,40

P. Đoàn Kết, Đông 

Phong, Tân Phong, 

Quyết Thắng, xã 

San Thàng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đang thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

Trang 3 Biểu 02B/CH



Diện 

tích (ha)

STT Hạng mục
Mã 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng 

Địa điểm (đến cấp 

xã)
Kết quả thực hiện Ghi chú

36
Cống thoát nước từ khu dân cư số 1 ra suối Nậm Con 

Gin
DTL 0,10 0,10 P. Đông Phong

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

37
Khắc phục, xử lý ngập úng tại bản Lùng Thàng, xã 

Sùng Phải
DTL 0,33 0,33 Xã Sùng Phài

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

38
Hệ thống thoát nước thành phố - Tuyến kênh số 2 (Bổ 

sung diện tích)
DTL 0,05 0,05 P. Quyết Thắng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đang thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

39
Khắc phục ngập úng dọc tuyến đường Đông Pao, bản 

Cắng Đắng, xã San Thàng
DTL 0,15 0,15 Xã San Thàng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

40
Nâng cấp kênh từ cầu Gia Khâu 2 đến kênh Lùng 

Thàng, xã Sùng Phài
DTL 1,61 1,61 Xã Sùng Phài

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

41
Nâng cấp, sửa chữa kênh từ đường tránh chợ San Thàng 

đến bản Thành Công
DTL 1,06 1,06 Xã San Thàng

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

42 Kênh thủy lợi Cư Nhà La đến ngã ba Nông trường DTL 0,66 0,66
xã Sùng Phài, P. 

Tân Phong

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

43
Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San 

Thàng
DTL 0,05 0,05 Xã San Thàng

  - Đang thực hiện công tác 

thu hồi, GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.1.3 Đất công trình năng lượng DNL 5,77 5,77

44

Giảm bán kính cấp điện, chống quá tải, và nâng cao độ 

tin cậy cung cấp điện cho các TBA: Số 4.2, 450m2/hộ, 

5.1, thành phố Lai Châu

DNL 0,10 0,10
P. Tân Phong, P. 

Đoàn Kết

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

45
Cấp điện cho KDC sau TBA số 3, số 4, Hồng Thu 

Mông, nghĩa trang thành phố
DNL 0,04 0,04 Xã San Thàng

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

46

Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện và mở rộng 

phạm vi cấp điện cho các TBA: 5A, TT thương mại, 2A 

MR, 6 GĐ1A, 4.4, Tả Sín Chải, 4.3, Hồng Thu Mông, 

7A Lản Nhì Thàng, Lùng Cù, Cu Ty, 8, 8A, Bản Mới, 

Duy Phong, Phan Lìn, Chợ Sùng Phài, TĐC 1.1, thành 

phố Lai Châu

DNL 0,36 0,36

Xã San Thàng, P. 

Đông Phong, P. 

Quyết Tiến, P. 

Quyết Thắng, xã 

Sùng Phài

Hủy bỏ Hủy bỏ

47

Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các TBA: Sô 

4.3, San Thàng 2, Số 3, Số 4, Số 4.4, TĐC 1.1, và mở 

rộng phạm vi cấp điện cho các TBA: Bản Đông, 4.2, 

Khu 2D, số 6 GDD1, Phan Lìn, thành phố Lai Châu 

năm 2019

DNL 0,23 0,23

Các xã San Thàng, 

Sùng Phài và các 

phường: Đoàn Kết, 

Tân Phong, Quyết 

Thắng, Đông 

Phong

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

48

Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện choc các TBA: 

KDC số 2, Tả Xin Chải, TĐC 1.2, KDC số 2 GDD2, 

KDC số 1 MR và mở rộng phạm vi cấp điện cho các 

TBA: Bản Đông 1, Lao Tỷ Phùng, Bản Mới, Chợ Sùng 

Phài, thành phố Lai Châu năm 2019

DNL 0,23 0,23

Các xã San Thàng, 

Sùng Phài và các 

phường: Đoàn Kết, 

Tân Phong, Quyết 

Thắng, Đông 

Phong

Hủy bỏ Hủy bỏ
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49

Giảm bán kính cấp điện, chống quá tải và nâng cao độ 

tin cậy cung cấp điện cho các TBA: Số 5.2, KDC số 1 

MR, Quyết Thắng, Tả Làn Than, Phan Chu Hoa, thành 

phố Lai Châu

DNL 0,30 0,30

Xã San Thàng, các 

P. Tân Phong, 

Đông Phong, 

Quyết Thắng

Chưa thực hiện Chuyển tiếp

50

Giảm bán kính cấp điện, chống quá tải và nâng cao độ 

tin cậy cung cấp điện cho các TBA: Lùng Than, Bản 

Đông 2, thành phố Lai Châu

DNL 0,14 0,14
Xã San Thàng, P. 

Đông Phong

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

51

Cải tạo và mở rộng phạm vi cấp điện các TBA Nùng 

Nàng, số 4, số 3, số 6, số 7, số 7A, chợ Nậm Loỏng, 

nghĩa trang, Quyết Tiến, thành phố Lai Châu

DNL 0,25 0,25

Xã San Thàng; các 

phường: Đoàn kết, 

Quyết Tiến, Quyết 

Thắng

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

52

Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các TBA: 

Bản Mới, Tả Sin Chải, TĐC1.1, KDC số 1 GĐ2, KDC 

số 2, Lao Tỷ Phùng, Sùng Phài B, Lản Nhì Thàng, 

Nùng Nàng, Suối Thầu, Hồng Thu Mông, và cải tạo, 

mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA: Số 6, số 8A, 

Hồng Thu Mán, thành phố Lai Châu năm 2020

DNL 0,56 0,56

Xã San Thàng, các 

phường: Đông 

Phong, Tân Phong, 

Đoàn Kết, Quyết 

Tiến

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

53

Giảm tổn thất điện năng cho các TBA có tỷ lệ 

TTDN>10%: Các TBA Pề Sì Ngài, Nậm Há, Căn Ma, 

Ta Pưng, huyện Sìn Hồ; TBA CQT5.2 thành phố Lai 

Châu; TBA Cốc Pa, huyện Tam Đường; TBA Huổi 

Mắn, huyện Nậm Nhùn

DNL 0,13 0,13 P. Quyết Tiến

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

54 Công trình: 474 Phong Thổ - Mường So DNL 0,67 0,67

Xã Sùng Phài, các 

phường: Quyết 

Tiến, Quyết Thắng

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

55

Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp 

cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA 

khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường năm 

2021

DNL 0,58 0,58

Xã San Thàng, P 

Quyết Thắng, 

Quyết Tiến, Đông 

Phong

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

56

Xuyết tuyến 35 kV lộ 371 E29.1, xuất tuyến 2 kV lộ 

476 E29.1 trạm 110 kV Phong Thổ và cải tạo lộ 471 

E29.1 đoạn từ vị trí 01 đến 18

DNL 0,46 0,46

Xã San Thàng, 

Đông Phong, Tân 

Phong

 - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công, bàn giao đưa 

vào sử dụng

Đã thực hiện

57 Dự án đường dây 220kV Phong thổ-Than Uyên DNL 1,72 1,72
xã Sùng Phài, xã 

San Thàng
Chưa thực hiện Chuyển tiếp

2.1.4 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,12 0,12

58
Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm viễn thông thành 

phố
DBV 0,11 0,11 P. Quyết Thắng

 - Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

59
Xây dựng trạm BTS thân thiện môi trường trên địa bàn 

Thành phố Lai Châu
DBV 0,006 0,006

P. Đông Phong, P. 

Tân Phong

 - Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

2.1.5 Đất cơ sở văn hóa DVH 0,82 0,82

60 Nhà văn hóa bản Sùng Chô DVH 0,10 0,10 Xã Sùng Phài
 - Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

61 Nhà văn hóa tổ dân phố số 9 DVH 0,09 0,09 P. Quyết Thắng
 - Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

62 Nhà văn hóa bản Tả Xin Chải DVH 0,05 0,05 P. Đông Phong
 - Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

63 Mở rộng khuôn viên Bảo tàng tỉnh DVH 0,58 0,58 P. Tân Phong
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp
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2.1.6 Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD 10,60 0,23 10,37

64 Trường Tiểu học Đoàn Kết DGD 2,01 2,01 P. Đoàn Kết

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

65 Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu DGD 2,48 2,48 Xã Sùng Phài
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

66 Trường THCS Đông Phong DGD 2,37 2,37 P. Đông Phong

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

67 Trường Trung học cơ sở Quyết Tiến DGD 2,23 0,23 2,00 P. Quyết Tiến

  - Đang thực hiện công tác 

thu hồi, GPMB

- Đang thi công

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

68 Điểm trường Mầm non - Tiểu học bản Sùng Phài DGD 0,30 0,30 Xã Sùng Phài

  - Đang thực hiện công tác 

thu hồi, GPMB

- Đang thi công

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

69 Trường Tiểu học - THCS Sùng Phài DGD 1,21 1,21 Xã Sùng Phài

  - Đang thực hiện công tác 

thu hồi, GPMB

- Đang thi công

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp, Đăng 

ký bổ sung diện 

tích

2.1.7 Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 13,11 13,11

70 Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu (khu B, C) DTT 13,11 13,11 Xã San Thàng

  - Đang thực hiện công tác 

thu hồi, GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.1.8 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,10 3,80 3,30

71
Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn thành phố Lai Châu 
DRA 7,10 3,80 3,30 Xã San Thàng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.1.9 Đất ở nông thôn ONT 0,20 0,20

72 Giao đất ở (Nhà lớp học điểm trường San Thàng 2) ONT 0,08 0,08 Xã San Thàng Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

73
Giao đất ở (Nhà lớp học điểm trường mầm non Gia 

Khâu 2)
ONT 0,05 0,05 Xã Sùng Phài Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

74
Giao đất ở (Nhà lớp học điểm trường tiểu học và THCS 

Nậm Loỏng)
ONT 0,07 0,07 Xã Sùng Phài Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

2.1.10 Đất ở đô thị ODT 56,23 2,14 54,09

75 Khu đô thị Đông Nam thành phố Lai Châu - Phân khu A ODT 0,82 0,82 P. Tân Phong
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Hủy bỏ

76 Khu đô thị Đông Nam thành phố Lai Châu - Phân khu B ODT 42,09 42,09 P. Tân Phong
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Hủy bỏ

77 Khu đô thị Đông Nam thành phố Lai Châu - Phân khu C ODT 48,10 48,10
P. Tân Phong, 

Đông Phong

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Hủy bỏ

78
San gạt mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

sô 3 (Giai đoạn 2) lô 2, lô 3
ODT 2,00 2,00 P. Quyết Tiến

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

79
San gạt mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

số 3 (Giai đoạn 2) lô 4, lô 5
ODT 2,00 2,00 P. Quyết Tiến

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

80
Phát triển quỹ đất xây dựng khu dân cư đô thị mới Bắc 

4D
ODT 20,00 2,10 17,90 P. Quyết Tiến

 - Đã thu hồi đất, GPMB 

được 50%

- Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp
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81
Phát triển quỹ đất để cấp TĐC và đấu giá QSD đất khu 

dân cư 2B, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu
ODT 2,60 2,60 P. Đông Phong

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

82
Đầu tư mặt bằng và HTKT bên đường Trần Đăng Ninh, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu
ODT 1,34 0,04 1,30 P. Đông Phong

 - Đã thu hồi, GPMB xong

- Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

83 Khu đô thị thiên đường Mắc ca tỉnh Lai Châu ODT 22,91 22,91
Phường Đoàn Kết, 

Tân Phong

 - Đã phê duyệt phương án 

bồi thường, Hộ trỡ TĐC

- Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

84 Khu đô thị trung tâm thương mại và nhà ở Lai Châu ODT 3,48 3,48 P. Đoàn Kết
Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

85
Khu trung tâm thương mại và nhà ở phường Đông 

Phong
ODT 1,74 1,74 P. Đông Phong Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

86 Đất ở đô thị phường Quyết Tiến ODT 0,16 0,16 P. Quyết Tiến Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

2.1.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1,73 1,73

87 Trụ sở phường Quyết Tiến TSC 0,70 0,70 P. Quyết Tiến

 - Đã thi công xong

 - Bàn giao đưa vào sử 

dụng

- Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

88 Trụ sở phường Đoàn Kết TSC 0,99 0,99 P. Đoàn Kết

 - Đã thi công xong

 - Bàn giao đưa vào sử 

dụng

- Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

89 Trụ sở xã San Thàng (bổ sung diện tích) TSC 0,04 0,04 Xã San Thàng

 - Đã thi công xong

 - Bàn giao đưa vào sử 

dụng

- Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.1.12 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức nghiệp DTS 2,47 2,47

90
Xây dựng văn phong thường trú Báo nhân dân tại tỉnh 

Lai Châu
DTS 0,15 0,15 P. Tân Phong

 - Đã thi công xong

- Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

91 Nhà công vụ tỉnh Lai Châu DTS 0,30 0,30 P. Tân Phong
 - Đã thi công xong

- Chưa thực hiện giao đất
Chuyển tiếp

92
Kho dự trữ Lai Châu (Cục dự trữ nhà nước khu vực Tây 

Bắc) (điều chỉnh loại đất)
DTS 2,02 2,02 P. Quyết Thắng

- Đã thu hồi, GPMB xong

 - Đã thi công xong

- Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.1.13 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 18,60 0,10 18,50

93 Khu lâm viên thành phố Lai Châu DKV 18,60 0,10 18,50 P. Tân Phong

  - Đã thực hiện xong thu 

hồi, GPMB

- Đang thi công

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.2 Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 4,24 4,24

2.2.1 Đất thương mại dịch vụ TMD 4,24 4,24

94 Đất thương mại, dịch vụ Tổ 5 TMD 0,56 0,56 P. Tân Phong
Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

95
Đấu giá đất thương mại dịch vụ (thửa đất giáp đường 

Võ Nguyên Giáp)
TMD 1,20 1,20 P. Quyết Thắng

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

96

Đấu giá đất thương mại dịch vụ (Thửa đất thuộc tổ 5 

giáp Ban quản lý công trình giao thông (khu nhà hàng, 

khách sạn)

TMD 0,24 0,24 P. Tân Phong
Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

97
Đấu giá đất thương mại dịch vụ (thửa đất giáp đường 

Lò Văn Hặc, đường Trần Văn Thọ (sau DN Quảng Ba)
TMD 0,65 0,65 P. Tân Phong

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

98
Đấu giá đất thương mại, dịch vụ (cạnh Điện lực thành 

phố)
TMD 0,17 0,17 P. Quyết Thắng

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

99
Đấu giá đất thương mại, dịch vụ (Trung tâm kiểm định 

chất lượng công trình XD - Sở Xây dựng)
TMD 0,33 0,33 P. Tân Phong

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp
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100
Đấu giá đất thương mại, dịch vụ (Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh cũ)
TMD 0,26 0,26 P. Quyết Tiến

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

101
Đấu giá đất thương mại, dịch vụ (Cục dự trữ nhà nước 

khu vực Tây Bắc)
TMD 0,06 0,06 P. Đoàn Kết

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

102 Đấu giá đất thương mại, dịch vụ (Trụ sở Kho bạc cũ) TMD 0,08 0,08 P. Đoàn Kết
Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

103

Đấu giá đất thương mại, dịch vụ (Trụ sở liên cơ quan 

các đơn vị sự nghiệp sở Tư Pháp, Thư viện tỉnh, TT 

phát hành sách)

TMD 0,16 0,16 P. Đoàn Kết
Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

104
Điểm giao dịch San Thàng - Agribank chi nhánh thành 

phố Lai Châu
TMD 0,06 0,06 Xã San Thàng

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

105 Đấu giá đất thương mại (Cạnh khách sạn Việt Trang) TMD 0,14 0,14 P. Đông Phong
Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

106
Đấu giá đất thương mại (Giáp đường Đặng Thai Mai, 

cạnh doanh nghiệp Tân Đức)
TMD 0,17 0,17 P. Đông Phong

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

107
Đấu giá đất thương mại (Gần ngã tư đi Sìn Hồ, UBND 

thành phố cũ)
TMD 0,16 0,16 P. Đoàn Kết

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác 24,38 0,40 23,98

2.3.1 Đất ở tại đô thị ODT 18,75 0,40 18,35

108
Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 315 hộ 

gia đình, cá nhân (đất dôi dư)
ODT 1,58 1,58 TP. Lai Châu Chưa thực hiện Chuyển tiếp

109

Thực hiện giao đất tái định cư cho 340 thửa bị thu hồi 

đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Lai 

Châu

ODT 3,09 0,40 2,69 TP. Lai Châu Chưa thực hiện Chuyển tiếp

110
Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 361 thửa đất tại 

các khu dân cư trên địa bàn thành phố Lai Châu
ODT 4,00 4,00 TP. Lai Châu Chưa thực hiện Chuyển tiếp

111
Đất ở xen kẹp trong khu dân cư (Đăng ký theo nhu cầu 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân)
ODT 1,59 1,59 P. Đoàn Kết

Có QĐ cho phép chuyển 

mục đích của 5 hộ gia 

đình, cá nhân

Đã thực hiện 0,12 

ha; còn lại chuyển 

tiếp 1,19 ha

112
Đất ở xen kẹp trong khu dân cư (Đăng ký theo nhu cầu 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân)
ODT 1,64 1,64 P. Đông Phong

Có QĐ cho phép chuyển 

mục đích của 5 hộ gia 

đình, cá nhân

Đã thực hiện 0,14 

ha; còn lại chuyển 

tiếp 1,22 ha

113
Đất ở xen kẹp trong khu dân cư (Đăng ký theo nhu cầu 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân)
ODT 1,19 1,19 P. Quyết Thắng

Đã có QĐ cho phép 

chuyển mục đích của 4 hộ 

gia đình cá nhân (từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 

30/9/2022)

Đã thực hiện 0,09 

ha; còn lại chuyển 

tiếp 0,65 ha

114
Đất ở xen kẹp trong khu dân cư (Đăng ký theo nhu cầu 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân)
ODT 3,42 3,42 P. Quyết Tiến

Đã có QĐ cho phép 

chuyển mục đích của 17 

hộ gia đình cá nhân(từ 

ngày 01/01/2022 đến ngày 

30/9/2022)

Đã thực hiện 0,34 

ha; còn lại chuyển 

tiếp 1,69 ha

115
Đất ở xen kẹp trong khu dân cư (Đăng ký theo nhu cầu 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân)
ODT 2,24 2,24 P. Tân Phong

Đã có QĐ cho phép 

chuyển mục đích của 8 hộ 

gia đình, cá nhân (từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 

30/9/2022)

Đã thực hiện 0,14 

ha; còn lại chuyển 

tiếp 1,13 ha

2.3.2 Đất ở tại nông thôn ONT 5,32 5,32

116
Đất ở xen kẹp trong khu dân cư (Đăng ký theo nhu cầu 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân)
ONT 2,59 2,59 Xã Sùng Phài Chưa thực hiện Chuyển tiếp 0,29 ha

117
Đất ở xen kẹp trong khu dân cư (Đăng ký theo nhu cầu 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân)
ONT 2,73 2,73 Xã San Thàng

Đã có QĐ cho phép 

chuyển mục đích của 8 hộ 

gia đình cá nhân (từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 

30/9/2022)

Đã thực hiện 0,16 

ha; còn lại chuyển 

tiếp 1,70 ha

2.3.3 Đất nông nghiệp khác NKH 0,31 0,31
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118 Cải tạo khu nuôi nhốt gia súc tập trung bản Gia Khâu 1 NKH 0,31 0,31 Xã Sùng Phài

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

B
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 

2022 (29 CÔNG TRÌNH)
41,06 41,06

1
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp

tỉnh
13,20 13,20

1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh 13,20 13,20

1.1.1 Đất an ninh CAN 13,20 13,20

1

Cơ sở làm việc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động thuộc 

phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Lai 

Châu

CAN 13,20 13,20 Xã San Thàng

  - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công xong

 - Ước thực hiện giao đất 

trong năm 2022

Đã thực hiện

1.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi 

ích quốc gia công cộng

1.2.1
Công trình, dự án quan trọng do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất

1.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 

quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

2 Các công trình, dự án còn lại 27,86 27,86

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất
26,59 26,59

2.1.1 Đất giao thông DGT 4,32 4,32

2
Nâng cấp tuyến đường từ ngã năm Cư Nhà La đến khu 

đội 5 giao với Đại Lộ Lê lợi
DGT 4,32 4,32

xã Sùng Phài; 

P.Tân Phong

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp, Đăng 

ký bổ sung diện 

tích

2.1.2 Đất thủy lợi DTL 14,91 14,91

3 Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu (giai đoạn II) DTL 3,08 3,08
P. Quyết Thắng, P. 

Quyết Tiến

Chưa thực hiện thu hồi, 

giao đất
Chuyển tiếp

4 Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu DTL 6,20 6,20 Xã San Thàng

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp, Đăng 

ký bổ sung diện 

tích

5 Hồ Giang Ma DTL 5,63 5,63 Xã San Thàng

  - Đang thực hiện thu hồi, 

GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp, Đăng 

ký bổ sung diện 

tích

2.1.3 Đất công trình năng lượng DNL 0,72 0,72

6

Giảm bán kính cấp điện, giảm tốn thất điện năng và cải 

tạo đường dây 0,4kV cho các TBA khu vực thành phố 

Lai Châu và huyện Tam Đường năm 2022

DNL 0,64 0,64

P. Đông Phong; P. 

Tân Phong; P. 

Quyết thắng; P. 

Đoàn Kết; Xã San 

thàng; Xã Sùng 

Phài

 - Đã xong công tác thu 

hồi, GPMB

- Đã thi công, bàn giao đưa 

vào sử dụng

Đã thực hiện

7
Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai 

Châu
DNL 0,08 0,08 xã Sùng Phải

Đang thực hiện công tác 

thu hồi (đã đo đạc, kiểm 

đếm xong)

Chuyển tiếp

2.1.4 Đất cơ sở văn hóa DVH 1,97 1,97

8 Nhà văn hóa tổ dân phố số 22 DVH 0,05 0,05 P. Đông Phong Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

9 Nhà văn hóa tổ 23 DVH 0,05 0,05 P. Đông Phong Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

10 Nhà văn hóa tổ 24 DVH 0,04 0,04 P. Đông Phong Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

11 Nhà văn hóa tổ 25 DVH 0,05 0,05 P. Đông Phong Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

12 Nhà văn hóa tổ 26 DVH 0,05 0,05 P. Đông Phong Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

13 Nhà văn hóa bản Hồi Lùng DVH 0,04 0,04 Xã Sùng Phài Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

Trang 9 Biểu 02B/CH



Diện 

tích (ha)

STT Hạng mục
Mã 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng 

Địa điểm (đến cấp 

xã)
Kết quả thực hiện Ghi chú

14 Nhà văn hóa bản Gia Khâu 2 DVH 0,07 0,07 Xã Sùng Phài Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

15 Nhà văn hóa bản Sin Páo Chải DVH 0,04 0,04 Xã Sùng Phài Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

16 Nhà văn hóa bản Cư Nhà La DVH 0,20 0,20 Xã Sùng Phài Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

17 Nhà văn hóa các tổ dân phố 1;4;8;9;10;14;15;21 DVH 0,50 0,50 P. Tân Phong Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

18 Nhà văn hóa các tổ dân phố 2;3;5;6;7;10;11; Thành Lập DVH 0,50 0,50 P. Đoàn Kết Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

19 Nhà văn hóa bản Cắng Đắng DVH 0,10 0,10 Xã San Thàng Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

20 Nhà văn hóa bản Lùng Than DVH 0,07 0,07 Xã San Thàng Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

21 Nhà văn hóa bản Phan Lìn DVH 0,17 0,17 Xã San Thàng Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

22 Nhà văn hóa bản Chin Chu Chải DVH 0,04 0,04 Xã San Thàng Chưa thực hiện giao đất Chuyển tiếp

2.1.5 Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 4,17 4,17

23 Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu (khu A) DTT 4,17 4,17 P. Tân Phong

  - Đang thực hiện công tác 

thu hồi, GPMB

 - Chưa thực hiện giao đất

Chuyển tiếp

2.1.6 Đất ở tại đô thị ODT 0,50 0,50

24
Phát triển quỹ đất ở khu 9 - khu dân cư số 2 phường 

Tân Phong (bổ sung)
ODT 0,50 0,50 P. Tân Phong

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

2.2 Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 0,77 0,77

2.2.1 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,77 0,77

25
Đấu giá đất thương mại dịch vụ tại tổ 9, phường Tân 

Phong
TMD 0,10 0,10 P. Tân Phong

Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

26 Đấu giá đất thương mại, dịch vụ tại phường Đoàn Kết TMD 0,16 0,16 P. Đoàn Kết
Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Hủy bỏ

27 Đấu giá Chợ Trung tâm Thành phố TMD 0,50 0,50 P. Đoàn Kết
Chưa thực hiện phương án 

đấu giá, giao đất
Chuyển tiếp

28 Đấu giá đất thương mại, dịch vụ tại chợ San Thàng TMD 0,01 0,01 Xã San Thàng Hủy bỏ Hủy bỏ

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác 0,50 0,50

2.3.1 Đất ở nông thôn ONT 0,50 0,50

29
Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 50 hộ gia 

đình, cá nhân (đất dôi dư)
ONT 0,50 0,50

xã Sùng Phài, xã 

San Thàng
Chưa thực hiện Chuyển tiếp
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